
Họ và tên Tiết Thứ 2
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

Thứ 3
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

Thứ 4
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

Thứ 5
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

Thứ 6
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH HTCĐ/LS(CC:CC,SS)/CKII15 GS MiniCex/Y4K52/05+06

4,5,6 HTCĐ/LS(CC:CC,SS)/CKII15 ĐB/CKI26

7,8,9 LT/Y4K52/05+06

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH HTCĐ/LS(CC:CC,SS)/CKII15 GS MiniCex/Y4K52/05+06

4,5,6 HTCĐ/LS(CC:CC,SS)/CKII15 ĐB/CH25

7,8,9 LT/Y6K50.03

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH GS MiniCex/Y4K52/05+06

4,5,6 ĐB/CKI26

7,8,9

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH TLCB/Y4K52/05/BVGT TLCB/Y4K52/05/BVGT
TLCB/Y4K52/05/BVGT

ĐB/Y4K52/05/BVGT
TLCB/Y4K52/05/BVGT

4,5,6 TCBNTC/Y4K52/05/BVGT BBABNTCC/05/BVGT ĐB/BSNT15 GS MiniCex/Y4K52/05+06

7,8,9

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH GS MiniCex/Y4K52/05+06

4,5,6 ĐB/Y6K50.03/BVTW TLCBT-TN/Y6K50.03/BVTW ĐB/BSNT14

7,8,9

10,11,12

13,14,15
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1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH TLCB/Y6K50.03/BVTW TLCB/Y6K50.03/BVTW TLCB/Y6K50.03/BVTW TLCB/Y6K50.03/BVTW

4,5,6 ĐB/Y6K50.03/BVTW GS MiniCex/Y4K52/05+06

7,8,9 LT/Y4K52/05+06

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH GS MiniCex/Y4K52/05+06

4,5,6 ĐB/Y6K50.03/BVTW

7,8,9 LT/Y6K50.03 LT/Y4K52/05+06

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH GS MiniCex/Y4K52/05+06

4,5,6
BBABNHCTH-VCTC/ 

Y6K50.03/BVTW

7,8,9

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH GS MiniCex/Y4K52/05+06

4,5,6 ĐB/Y6K50.03/BVTW

7,8,9

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH TLCB/Y4K52/06/BVA TLCB/Y4K52/06/BVA TLCB/Y4K52/06/BVA TLCB/Y4K52/06/BVA

4,5,6 TCBNTC/Y4K52/06/BVA BBABNTCC/06/BVA ĐB/Y4K52/06/BVA GS MiniCex/Y4K52/05+06

7,8,9 LT/Y4K52/05+06 LT/Y6K50.03

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH TLCBTC/CKI26/BSNT14+15 HTCĐ/LS(CC:CC,SS)/CKII15
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4,5,6
TLCB/CH25/CKI26/BSNT14/BSNT15/C

KII15

TLCB/CH25/CKI26/BSNT14/BSNT15/

CKII15
HTCĐ/LS(CC:CC,SS)/CKII15

TLCB/CH25/CKI26/BSNT14/BSNT15/

CKII15

7,8,9
TLCB/CH25/CKI26/BSNT14/BSNT1

5/CKII15

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH

4,5,6 ĐB/Y4K52/05/BVGT

7,8,9

10,11,12

13,14,15

1,2,3 NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH

4,5,6 ĐB/Y4K52/06/BVA

7,8,9

10,11,12

13,14,15

Phạm Thị Hƣơng

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thành Trung

Hoàng Thị Huế

Giáo vụ bộ môn



Thứ 7
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

Chủ Nhật
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN            Từ ngày 2.1.2023 đến ngày 8.1.2023



Thứ 7
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

Chủ Nhật
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN            Từ ngày 2.1.2023 đến ngày 8.1.2023



Thứ 7
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

Chủ Nhật
(ĐT,  Đ.điểm, hình thức giảng)

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN            Từ ngày 2.1.2023 đến ngày 8.1.2023

Hoàng Thị Huế

Giáo vụ bộ môn


	TT



